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	BỘ Y TẾ
_____________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2026



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY VÀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 
(THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2021/NĐ-CP NGÀY 08/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ)
(Công văn gửi xin ý kiến góp ý: Công văn số 852/BYT-PC ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế)

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy 
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, tham vấn/góp ý, phản biện xã hội: 
Đến ngày 10/3/2026, Bộ Y tế đã nhận được ý kiến góp ý của 41/66 đơn vị gửi xin ý kiến (gồm: 13/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 08/15 Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế và 20/34 tỉnh, thành phố) với 29 đơn vị có ý kiến đồng thuận và 12 đơn vị có ý kiến góp ý. Tổng số ý kiến nhận được là 50 ý kiến.

	TT
	ĐƠN VỊ
	VĂN BẢN
	NGÀY
	NỘI DUNG

	CÁC BỘ, NGÀNH

	1. 
	 Bộ Quốc phòng
	Công văn số 1114/BQP-TCHCKT
	24/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	2. 
	 Bộ Công an
	
	
	

	3. 
	 Bộ Ngoại giao
	Công văn số 1333/BNG-TCQT 
	03/3/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	4. 
	 Bộ Nội vụ
	Công văn số 1673/BNV-PC
	26/02/2026
	Ý kiến kèm theo

	5. 
	 Bộ Tư pháp
	Công văn số 1160/BTP-PLHSHC&QLXLVPHC
	02/3/2026
	Ý kiến kèm theo

	6. 
	 Bộ Tài chính
	
	
	

	7. 
	 Bộ Công Thương
	Công văn số 1246/BCT-HC
	02/3/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	8. 
	 Bộ Kế hoạch Đầu tư
	
	
	

	9. 
	 Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Công văn số 157/KTHT-VP
	13/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	10. 
	 Bộ Xây dựng
	Công văn số 2220/BXD-CYTGTVT
	25/02/2026
	Ý kiến kèm theo

	11. 
	 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Công văn số 922/BVHTTDL-PC
	27/02/2026
	Ý kiến kèm theo

	12. 
	 Bộ Khoa học và Công nghệ
	Công văn số 1085/BKHCN-CN
	02/3/2026
	Ý kiến kèm theo

	13. 
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Công văn số 899/BGDĐT-HSSV
	27/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	14. 
	 Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Công văn số 463/BDTTG-TTCTDTTG
	25/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	15. 
	 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Công văn số 1160/NHNN-VP
	13/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	16. 
	 Thanh tra Chính phủ
	Công văn số 498/TTCP-C.X
	03/3/2026
	Ý kiến kèm theo

	17. 
	 Văn phòng Chính phủ
	
	
	

	CÁC VỤ, CỤC THUỘC BỘ Y TẾ

	1. 
	Văn phòng Bộ
	Công văn số 338/VPB6
	25/02/2026
	Ý kiến kèm theo

	2. 
	Vụ Bảo hiểm y tế
	
	
	

	3. 
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Công văn số 169/QT
	10/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	4. 
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Công văn số 325/KH-TC
	12/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	5. 
	Vụ Pháp chế
	Công văn số 467/PC
	23/02/2026
	Ý kiến kèm theo

	6. 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Công văn số 214/TCCB
	10/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	7. 
	Cục An toàn thực phẩm
	
	
	

	8. 
	Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế
	Công văn số 239/HTTB-QLCL
	27/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	9. 
	Cục Bà mẹ và Trẻ em
	
	
	

	10. 
	Cục Bảo trợ xã hội
	Công văn số 297/BTXH-NKT
	27/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	11. 
	Cục KHCN & Đào tạo
	
	
	

	12. 
	Cục Quản lý dược
	
	
	

	13. 
	Cục Quản lý khám, chữa bệnh
	Công văn số 292/KCB-NV
	25/02/2026
	Ý kiến kèm theo

	14. 
	Cục Quản lý Y, dược cổ truyền
	
	
	

	15. 
	Cục Dân số
	
	
	

	CÁC ĐỊA PHƯƠNG

	1. 
	Tỉnh Bắc Ninh
	Công văn số 883/SYT-NVY
	24/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	2. 
	Tỉnh Cà Mau
	
	
	 

	3. 
	Tp Cần Thơ
	Công văn số 1299/SYT-NVY
	28/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	4. 
	Tỉnh Cao Bằng
	
	
	 

	5. 
	Tp Đà Nẵng
	
	
	 

	6. 
	Tỉnh Đắk Lắk
	
	
	 

	7. 
	Tỉnh Điện Biên
	Công văn số 962/SYT-NVYD
	24/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	8. 
	Tỉnh Đồng Nai
	
	
	 

	9. 
	Tỉnh Đồng Tháp
	
	
	 

	10. 
	Tỉnh Gia Lai
	
	
	 

	11. 
	Tp Hà Nội
	
	
	 

	12. 
	Tỉnh Hà Tĩnh
	
	
	 

	13. 
	TP Hải Phòng
	Công văn số 1703/SYT-NVY
	22/02/2026
	Ý kiến kèm theo

	14. 
	TP Hồ Chí Minh
	
	
	 

	15. 
	TP Huế
	Công văn số 2878/UBND-XH
	26/02/2026
	 Nhất trí với dự thảo Nghị định

	16. 
	Tỉnh Hưng Yên
	
	
	 

	17. 
	Tỉnh Khánh Hòa
	Công văn số 1121/SYT-NVY
	12/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	18. 
	Tỉnh An Giang
	Công văn số 1367/SYT-NVY
	04/3/2026
	Ý kiến kèm theo

	19. 
	Tỉnh Lai Châu
	Công văn số 534/SYT-NVY
	15/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	20. 
	Tỉnh Lâm Đồng
	Công văn số 1151/SYT-NVY
	26/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	21. 
	Tỉnh Lạng Sơn
	Công văn số 565/SYT-NVYD
	24/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	22. 
	Tỉnh Lào Cai
	Công văn số 756/SYT-NVY
	26/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	23. 
	Tỉnh Nghệ An
	Công văn số 858/SYT-PCTNXH
	27/02/2026
	Ý kiến kèm theo

	24. 
	Tỉnh Ninh Bình
	Công văn số 781/SYT-QLKCB
	23/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	25. 
	Tỉnh Phú Thọ
	
	
	 

	26. 
	Tỉnh Quảng Ngãi
	Công văn số 805/SYT-NVY
	25/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	27. 
	Tỉnh Quảng Ninh
	
	
	 

	28. 
	Tỉnh Quảng Trị
	
	
	 

	29. 
	Tỉnh Sơn La
	Công văn số 507/SYT-NVYD
	24/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	30. 
	Tỉnh Tây Ninh
	Công văn số 2131/SYT-NVYD
	02/03/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	31. 
	Tỉnh Thái Nguyên
	Công văn số 1296/SYT-NVY
	24/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	32. 
	Tỉnh Thanh Hóa
	Công văn số 1451/SYT-NVYD
	23/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	33. 
	Tỉnh Tuyên Quang
	Công văn số 856/SYT-NVY
	25/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định

	34. 
	Tỉnh Vĩnh Long
	Công văn số 2104/UBND-KGVX
	24/02/2026
	Nhất trí với dự thảo Nghị định


2. Kết quả cụ thể như sau:
	STT
	NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý/THAM VẤN/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý/ THAM VẤN/ 
PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	A
	DỰ THẢO HỒ SƠ NGHỊ ĐỊNH
	
	
	

	1. 
	Góp ý chung
	Bộ Xây dựng
	Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm thực hiện quy trình chuyên môn để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến cơ sở; đồng thời nghiên cứu quy định rõ nguyên tắc xác định, tránh phát sinh yêu cầu vượt quá điều kiện thực tế, gây khó khăn trong tổ chức triển khai.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo thực hiện quy trình chuyên môn đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện của các cơ sở y tế. Nội dung quy định về nguyên tắc xác định sẽ nằm trong Hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ này. 

	2. 
	
	Bộ Tư pháp
	Qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng, so với Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tỉnh trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung 08/12 điều, chiếm quá ½ tổng số điều của Nghị định số 109/2021/NĐ-CP. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 thì trường hợp sửa đổi, bổ sung về nội dung quá một phần hai tổng số điều thì ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Do đó, Bộ Tư pháp cơ bản nhất trí với đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo về việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã rà soát các quy định về việc xây dựng VBQPPL và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 109/2021/NĐ-CP theo đúng quy định.

	3. 
	
	Sở Y tế Nghệ An
	Về Chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ y tế:
- Kiến nghị: Đề nghị bổ sung một điều khoản về chế độ phụ cấp độc hại và phụ cấp trực đặc thù.
- Lý do: Công việc này đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, áp lực tâm lý và rủi ro bị tấn công từ đối tượng không hợp tác. Nếu không có chính sách đãi ngộ, rất khó để duy trì đội ngũ bác sĩ tâm huyết tại tuyến xã.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
Quy định về chế độ phụ cấp độc hại và phụ cấp trực đặc thù không thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ này do đó không quy định về chế độ phụ cấp trong dự thảo NĐ. 

	4. 
	
	Sở Y tế Nghệ An
	Đề nghị ban hành kèm theo Nghị định Mẫu bệnh án chuyên biệt dùng cho việc xác định tình trạng nghiện ma túy.
Lý do: Thực tế triển khai Nghị định 109/2021/NĐ-CP cho thấy việc thiếu mẫu bệnh án thống nhất khiến các cơ sở y tế phải tự xây dựng, không đồng bộ và gây khó khăn khi Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện rà soát hồ sơ.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
Hiện nay mẫu bệnh án sử dụng cho việc xác định tình trạng nghiện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Việc ban hành một mẫu bệnh án dành riêng cho công tác xác định tình trạng nghiện la không cần thiết. 

	5. 
	
	Sở Y tế Nghệ An
	Đề nghị quy định chi tiết về nội dung chương trình, giáo trình và thời lượng giờ giảng cho các khóa tập huấn xác định tình trạng nghiện ma túy đối với từng nhóm đối tượng. 
Lý do: Nhằm chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong quy trình chẩn đoán y tế đối với các loại ma túy mới. Từ đó tạo căn cứ pháp lý vững chắc, tránh sai sót, khiếu kiện khi áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng tại địa phương.
	

	6. 
	
	Sở Y tế Nghệ An
	Về kinh phí hỗ trợ xác định tình trạng nghiện ma tuý:
- Thực trạng: Hiện nay, các địa phương còn gặp khó khăn trong việc hỗ trợ chi phí xét nghiệm, tiền ăn, ở,.. cho người bị đề nghị hoặc tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma tuý (do chưa có văn bản pháp luật quy định).
- Kiến nghị: Nghiên cứu quy định cụ thể nội dung hỗ trợ xác định tình trạng nghiện ma tuý trong Nghị định để địa phương có căn cứ tham mưu, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ xác định tình trạng nghiện ma tuý.
- Lý do: Theo quy định tại khoản 8 – Điều 31 - Luật phòng, chống ma tuý năm 2025 “Nhà nước bảo đảm kinh phí xác định tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này” với các chế độ hỗ trợ: hỗ trợ đi lại, ăn ở, điều trị hội chứng cai và các bệnh kèm theo trong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy.
	

	B
	DỰ THẢO TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
	
	

	1. 
	Góp ý chung
	Bộ Nội vụ
	- Đề nghị rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nội dung phân quyền, phân cấp theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý dự thảo Tờ trình theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP

	2. 
	
	
	- Đề nghị rà soát nội dung về nguồn nhân lực cần thiết để thực hiện Nghị định, bảo đảm không phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế (người hưởng lương từ ngân sách nhà nước) theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017); rà soát quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, bảo đảm thực hiện nghiêm Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã tổng hợp báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hiện tại nguồn nhân lực cần thiết sđể thực hiện Nghị định không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế theo đúng quy định. 

	3. 
	
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng mẫu Tờ trình dự thảo Nghị định theo quy định tại Mẫu số 02 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Cần phân định rõ hơn nữa cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc xây dựng Nghị định, đồng thời cần có sự thống nhất nội dung của phần III quá trình xây dựng dự thảo Nghị định (Bộ Y tế chưa có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định) với phần VI ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý dự thảo Tờ trình theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP

	4. 
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Nhất trí sự cần thiết xây dựng, trình ban hành Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy nhằm hoàn thiện khung pháp lý, thống nhất với các nội dung quy định tại Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15 được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 10/12/2025.
	

	C
	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	
	
	

	1. 
	Góp ý chung 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	Cơ quan chủ trì soạn thảo cần xem xét bổ sung quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy đối với cá nhân (bản thân người nghiện, cha, mẹ, người giám hộ của người nghiện ma túy) để bảo đảm hướng dẫn đầy đủ quy định tại Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã rà soát hồ sơ dự thảo Nghị định và đã quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy đối với cá nhân theo đúng quy định tại Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy

	2. 
	
	Cục Quản lý khám, chữa bệnh
	Thay từ “bệnh án” thành “hồ sơ bệnh án” trong toàn văn bản
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý thành “hồ sơ bệnh án” trong toàn văn bản. 

	3. 
	
	Văn phòng Bộ Y tế
	Tại các điều, khoản, điểm viện dẫn, đề nghị ghi viết đầy đủ. Ví dụ: “khoản 7 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15”
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo thực hiện viện dẫn văn bản theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	4. 
	
	Bộ Khoa học Công nghệ
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, thống nhất việc sử dụng một số thuật ngữ trong toàn văn bản như: “cơ quan đề nghị”, “cơ quan công an”, “nơi tạm giữ”, “cơ sở y tế đủ điều kiện”,…nhằm bảo đảm chặt chẽ, thuận lợi trong tổ chức thực hiện; 
- Rà soát kỹ thuật trình bày văn bản, đánh số điều, khoản, điểm và các nội dung dẫn chiếu giữa các điều để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong toàn bộ văn bản.
	- Về nội dung này, cơ quan soạn thảo đã sử dụng thuật ngữ đúng với các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và phòng, chống ma túy

- Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã rà soát toàn bộ dự thảo Nghị định và chỉnh lý kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định. 

	5. 
	
	Sở Y tế An Giang
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định để khi viện dẫn văn bản thì viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của khoản, điểm, và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản được viện dẫn cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Tiểu mục I Mục 2 Phụ lục I Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ).
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã rà soát về kỹ thuật soạn thảo trong toàn bộ dự thảo Nghị định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	6. 
	Căn cứ xây dựng Nghị định
	Bộ Nội vụ
	Tại căn cứ ban hành dự thảo Nghị định, đề nghị thay thế cụm từ “Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 22/2025/QH15” bằng cụm từ “Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15” nhằm bảo đảm căn cứ đúng theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong hệ thống pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý trong dự thảo Nghị định

	7. 
	
	Văn phòng Bộ Y tế
	Đề nghị Quý Cục nghiên cứu, bổ sung căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp đến dự thảo nghị định như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình việc không bổ sung các căn cứ pháp lý khác do không liên quan trực tiếp đến dự thảo Nghị định

	
	Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
	
	
	

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220938575]1. Nghị định này quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là cơ sở y tế đủ điều kiện) và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại khoản 7 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy.
	
	
	

	
	2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định tình trạng nghiện ma túy.
	
	
	

	
	Điều 2. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy
	
	
	

	8. 
	Góp ý chung
	Vụ Pháp chế
	Về địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy (Điều 2):
Dự thảo Nghị định quy định theo hướng:
- Nếu là đối tượng tự nguyện: sẽ tự chọn cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy;
- Nếu là đối tượng đang bị quản lý hoặc không có nơi cư trú ổn định: sẽ thực hiện việc xác định tại một trong các địa điểm sau:
(1) Tại nơi tạm giữ hành chính;
(2) Tại cơ sở y tế đủ điều kiện;
(3) Tại địa điểm do cơ quan công an đề nghị.
Đề nghị cân nhắc quy định này vì các lý do sau:
- Thứ nhất, Luật Phòng, chống ma túy không quy định nội dung này mà chỉ quy định về: (i) các trường hợp xác định tình trạng nghiện ma túy; (ii) trách nhiệm của cơ quan công an trong việc lập hồ sơ và chuyển cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy và (iii) giao Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.










	











Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu và làm rõ như sau:
- Quy định địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm do cơ quan công an đề nghị đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. 
- Quy định địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ hành chính đảm bảo thực thi quy định tại khoản 5 Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Do vậy, 03 địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Điều 2 dự thảo Nghị định đảm bảo điều kiện thực thi công vụ và đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	Vụ Pháp chế
	- Thứ hai, tại dự thảo Nghị định có quy định về điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất và quy trình thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy. Do vậy, cần cân nhắc nếu thực hiện tại địa điểm khác thì các địa điểm này có đáp ứng yêu cầu hay không, đặc biệt là yêu cầu về thời gian để theo dõi, đánh giá?
	Về ý kiến này đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định, như sau:
“b) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.”
Do vậy, địa điểm này đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn kỹ thuật về xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Đồng thời, chưa có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP.

	9. 
	[bookmark: _Hlk220938601]1. Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy tự lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy.
	Bộ Nội vụ
	Tại khoản 1 quy định: “Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy tự lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy”. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy quy định: “Công an cấp xã nơi phát hiện người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy”. Do đó, đề nghị rà soát, cân nhắc việc quy định chủ thể có thẩm quyền “lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy” nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo chỉnh lý nội dung khoản 1 Điều 2 như sau:
“Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy tự lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy sau khi đăng ký với cơ quan công an cấp xã.”

	
	[bookmark: _Hlk220938611]2. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc các trường hợp quy định tại điểm c, d và đ khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy thực hiện như sau:
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220938619]a) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại nơi tạm giữ hành chính đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính;
	
	
	

	10. 
	[bookmark: _Hlk220938627]b) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.
	Bộ Nội vụ
	Tại điểm b khoản 2 quy định: “Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính”. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 31
Luật Phòng, chống ma túy quy định: cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quan Việt Nam) đang thụ lý thì lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy. Do đó, đề nghị rà soát, làm rõ chủ thể có thẩm quyền quyết định địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy, bảo đảm sự phù hợp với khoản 3 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo chỉnh lý nội dung điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định như sau:
“b) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an hoặc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.”

	11. 
	
	Văn phòng Bộ Y tế
	Tại Điều 2 - Địa điểm xác định tình trạng nghiện, đề nghị nghiên cứu, quy định rõ các tiêu chí địa điểm phải bảo đảm điều kiện chuyên môn.
	Về ý kiến này đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định, như sau:
“b) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.”
Do vậy, địa điểm này đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn kỹ thuật về xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Đồng thời, chưa có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP.

	12. 
	
	Thanh tra Chính phủ
	Tại điểm b khoản 2 Điều 2, quy định về địa điểm xác định tình trạng nghiện ma tuý do cơ quan công an đề nghị và thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn; tuy nhiên chưa làm rõ tiêu chí lựa chọn địa điểm, dễ dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất trong thực tiễn.
	

	
	Chương II. CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY; HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
	
	
	

	
	Điều 3. Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
	
	
	

	13. 
	Góp ý chung
	Bộ Nội vụ
	Tại Điều 3 (Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy) quy định các điều kiện cụ thể mà cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy phải đáp ứng. Tuy nhiên, tại Điều 9 (Tổ chức thực hiện) quy định: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy… Đề nghị rà soát, cân nhắc, làm rõ việc có hay không trường hợp cơ sở y tế đủ điều kiện nhưng không được cơ quan có thẩm quyền chỉ định; trình tự, thủ tục của việc chỉ định này (nếu có), bảo đảm thống nhất, đồng bộ nội dung dự thảo Luật
	Về nội dung này, cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau:
Thứ nhất, trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy, các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy nhưng không muốn thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy do không đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân cán bộ y tế và gia đình của họ. Do vậy, trong quá trình xây dựng Nghị định số 109/2021/NĐ-CP các chuyên gia và nhà khoa học, cũng như ngành công an và y tế đã tham mưu cho Chính phủ quy định việc chỉ định cơ sở y tế công lập đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ này.
Thứ hai, thực tế tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 109/2021/NĐ-CP chưa có cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đăng ký tham gia công tác xác định tình trạng nghiện ma túy. 


	14. 
	
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Dự thảo quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động và đáp ứng điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung quy định về việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và làm rõ căn cứ tiêu chuẩn xét nghiệm, phương pháp xác định tình trạng nghiện vì nội dung “cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm thực hiện quy trình chuyên môn” còn mang tính định tính, chưa dẫn chiếu cụ thể đến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn chuyên ngành tương ứng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời chưa làm rõ yêu cầu đối với thiết bị xét nghiệm ma túy và chuẩn dữ liệu quản lý hồ sơ điện tử
	

	15. 
	
	Sở Y tế Nghệ An
	1. Về nhân sự xác định tình trạng nghiện (Điều 3) 
- Thống nhất: Việc mở rộng đối tượng bác sĩ (bao gồm cả y học cổ truyền, y học dự phòng) và y sĩ đa khoa tham gia xác định tình trạng nghiện là bước đi đột phá, giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực tại tuyến cơ sở.
2. Về Cơ sở vật chất và Trang thiết bị (Điều 3)
- Kiến nghị: Quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện.
Lý do: Tại Khoản 3, Điều 3, dự thảo Nghị định quy định “Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm để thực hiện được quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, phù hợp với hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên môn của chuyên khoa quy định tại Khoản 1 Điều này” song chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện. Điều này gây khó khăn cho các địa phương trong việc thẩm định, công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma tuý.
- Vật tư y tế: Đề nghị bổ sung danh mục các loại máy xét nghiệm nước tiểu đa dòng hoặc que thử có khả năng phát hiện ma túy tổng hợp mới (ATS, Ketamine, cỏ Mỹ...) vào điều kiện trang thiết bị thiết yếu.
	

	16. 
	
	Vụ Pháp chế
	Về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (Điều 3):
Nếu quy định như dự thảo thì chỉ cần trình độ từ y sỹ trở lên là có thể thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy và công việc này có thể thực hiện được ngay ở một phòng khám chuyên khoa nội.
Tuy nhiên, Vụ Pháp chế nhận thấy đây là nội dung quan trọng nhất của dự thảo vì các quy định này sẽ tác động trực tiếp đến việc xác định một người có nghiện ma túy hay không. Do vậy, đề nghị xác định các yếu tố cần thiết để thực hiện công việc này để từ đó thiết kế các quy định cho phù hợp. Trường hợp về chuyên môn nhận thấy việc xác định tình trạng nghiện ma túy không phức tạp và chỉ cần các điều kiện như đã nêu trên thì đề nghị cân nhắc thiết kế lại Điều này theo hướng:
"Cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Thuộc một trong các hình thức tổ chức sau đây:
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác;
b) Cơ sở giám định pháp y tâm thần.
2. Nhân sự tham gia công tác xác định tình trạng nghiện ma túy phải là người hành nghề thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có chức danh bác sỹ y khoa với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần hoặc đa khoa hoặc chuyên khoa nội;
b) Có chức danh bác sỹ y khoa với phạm vi hành nghề đa khoa và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
c) Có chức danh bác sỹ y học cổ truyền với phạm vi hành nghề y học cổ truyền và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
d) Có chức danh bác sỹ y học dự phòng với phạm vi hành nghề y học dự phòng và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
đ) Có chức danh y sỹ đa khoa với phạm vi hành nghề đa khoa và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
e) Có chức danh y sỹ y học cổ truyền với phạm vi hành nghề y học cổ truyền và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.
3. Cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm để thực hiện được quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy gồm:
........"
Bên cạnh đó, đề nghị làm rõ cơ sở có chức năng đào tạo là bất kỳ cơ sở nào có chức năng đào tạo đều có thể thực hiện việc đào tạo xác định tình trạng nghiện ma túy hay phải có điều kiện gì? Nếu có điều kiện thì là những điều kiện gì và đã được quy định tại văn bản nào chưa? Việc giao Bộ Y tế và các Bộ, địa phương giao nhiệm vụ đào tạo sẽ dựa trên cơ sở nào? Chương trình đào tạo do ai ban hành? Làm thế nào để quản lý được hoạt động đào tạo này?
Ngoài ra, đề nghị cân nhắc quy định về chỉ định cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy vì bản chất đây là một hoạt động cấp phép do cơ sở vẫn phải đề nghị và cơ quan có thẩm quyền vẫn phải xem xét để thực hiện việc chỉ định.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo chỉnh lý nội dung khoản 1 và 2 Điều 3 dự thảo NĐ như sau:
“Cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Thuộc một trong các hình thức tổ chức sau đây:
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác;
b) Cơ sở giám định pháp y tâm thần.
2. Nhân sự tham gia công tác xác định tình trạng nghiện ma túy phải là người hành nghề thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có chức danh bác sỹ y khoa với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần hoặc đa khoa hoặc chuyên khoa nội;
b) Có chức danh bác sỹ y khoa với phạm vi hành nghề đa khoa và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
c) Có chức danh bác sỹ y học cổ truyền với phạm vi hành nghề y học cổ truyền và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
d) Có chức danh bác sỹ y học dự phòng với phạm vi hành nghề y học dự phòng và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
đ) Có chức danh y sỹ đa khoa với phạm vi hành nghề đa khoa và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
e) Có chức danh y sỹ y học cổ truyền với phạm vi hành nghề y học cổ truyền và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.”


	
	Cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
	
	
	

	17. 
	[bookmark: _Hlk220938686]1. Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; hoặc điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác; cơ sở giám định pháp y tâm thần.
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 1 quy định: “ Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần: y học gia đình: điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác; cơ sở giám định pháp y tâm thần". So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị định đã bổ sung cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình; điều trị nghiện các chất khác. Bộ Tư pháp thấy rằng, việc mở rộng cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng về năng lực chuyên môn, nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất nhằm bảo đảm tỉnh chính xác, thống nhất trong việc xác định tình trạng nghiện. Tuy nhiên, tại hồ sơ dự thảo Nghị định chưa có thông tin về lý do mở rộng cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Do đó, để có căn cứ đề xuất việc sửa đổi quy định này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình thêm về việc mở rộng cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.
Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 đã sửa đổi cụm từ “điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế” bằng cụm từ “điều trị nghiện bằng thuốc thay thế" để bảo đảm việc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế không chỉ đối với các chất dạng thuốc phiện mà bao gồm cả các chất ma túy khác. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý đảm bảo sử dụng thống nhất thuật ngữ phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau: Về hình thức cơ sở y tế, cơ quan soạn thảo bổ sung cơ sở khám bệnh chữa bệnh y học gia đình để phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; “cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác” theo hình thức và chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế cấp xã theo quy định tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT và Thông tư số 53/2025/TT-BYT của Bộ Y tế sau khi thực hiện Chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời cũng phù hợp với thay đổi của Luật Phòng, chống ma túy là “điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế”. 

	18. 
	
	Sở Y tế Hải Phòng
	Tại khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định:
“Cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác; cơ sở giám định pháp y tâm thần.”
Đề xuất điều chỉnh thành:
“Cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Là cơ sở được tổ chức dưới dạng một trong các hình thức sau: (01) là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; (02) Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác (Theo Nghị định 141/2024/NĐ-CP của Chính phủ); (03) Cơ sở giám định pháp y tâm thần.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo chỉnh lý khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định như sau:
“Cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Là một trong các cơ sở sau: 
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; 
b) Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác; 
c) Cơ sở giám định pháp y tâm thần.” 

	19. 
	2. Nhân sự tham gia công tác xác định tình trạng nghiện ma túy:
a) Bác sỹ y khoa tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy phải có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần hoặc đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa bác sỹ y học cổ truyền hoặc bác sỹ y học dự phòng. Trường hợp bác sỹ có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hành nghề đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa bác sỹ y học cổ truyền hoặc bác sỹ y học dự phòng thì phải có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.
[bookmark: _Hlk220938969][bookmark: _Hlk220083682]b) Y sỹ đa khoa hoặc y sỹ y học cổ truyền tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy phải có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp. 
	Cục Quản lý khám, chữa bệnh
	Đối với điểm a, khoản 2 Điều 3 nghiên cứu quy định như sau:
“a) Nhân lực tham gia công tác xác định tình trạng nghiện là bác sỹ thuộc một trong các trường hợp sau:
- Bác sỹ có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần.
- Bác sỹ có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hành nghề y khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc y học cổ truyền hoặc y học dự phòng phải có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.”
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo chỉnh lý khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định như sau:
“2. Nhân sự tham gia công tác xác định tình trạng nghiện ma túy phải là người hành nghề thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có chức danh bác sỹ y khoa với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần;
b) Có chức danh bác sỹ y khoa với phạm vi hành nghề đa khoa hoặc chuyên khoa nội và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
c) Có chức danh bác sỹ y học cổ truyền với phạm vi hành nghề y học cổ truyền và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
d) Có chức danh bác sỹ y học dự phòng với phạm vi hành nghề y học dự phòng và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
đ) Có chức danh y sỹ đa khoa với phạm vi hành nghề đa khoa và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp;
e) Có chức danh y sỹ y học cổ truyền với phạm vi hành nghề y học cổ truyền và có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.”


	20. 
	
	Bộ Tư pháp
	Tại khoản 3 quy định cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện phải đáp ứng điều kiện về nhân sự tham gia công tác xác định tình trạng nghiện ma túy: (a) Bác sỹ y khoa phải có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần hoặc đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc bác sỹ y học cổ truyền hoặc bác sỹ học dự phòng; (b) Y sỹ đa khoa hoặc y sỹ y học cổ truyền phải có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, với cách quy định như tại dự thảo Nghị định hiện chưa làm rõ thành phần nhân sự tham gia xác định tỉnh trạng nghiện ma túy có bắt buộc phải bao gồm đồng thời cả bác sỹ và y sỹ hay chỉ cần một trong hai đối tượng nêu trên là đủ điều kiện thực hiện. Do đó, để bảo đảm tỉnh minh bạch, thống nhất và khả thi của quy định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ cơ cấu nhân sự thực hiện (bắt buộc hay lựa chọn), đồng thời quy định cụ thể vai trò, phạm vi chuyên môn và trách nhiệm của từng chức danh (bác sỹ, y sỹ) trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy.
	

	
	[bookmark: _Hlk220938986]3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm để thực hiện được quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, phù hợp với hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên môn của chuyên khoa quy định tại Khoản 1 Điều này.
	
	
	

	21. 
	[bookmark: _Hlk220083721]Điều 4. Hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy 
	Vụ Pháp chế
	Về hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế đủ điều kiện (Điều 4):
a) Khoản 1: Đề nghị làm rõ sự cần thiết phải có văn bản đề nghị cũng như phải cung cấp bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy vì đây chỉ là một hoạt động tự nguyện có tính chất cắt ngang tương tự như hoạt động tự nguyện xét nghiệm HIV.
b) Khoản 2: Đề nghị làm rõ sự cần thiết phải cung cấp bản tóm tắt lý lịch người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy vì đây chỉ là một hoạt động có tính chất cắt ngang tương tự như hoạt động tự nguyện xét nghiệm HIV.
c) Khoản 3: Đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý của quy định này vì qua rà soát cho thấy Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy không quy định đối tượng này.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị xác định trình trạng nghiện ma túy quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 là do cơ quan công an hoặc cơ quan đầu mối phòng, chống ma túy lập và gửi sang kèm theo hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy. Việc cung cấp bản tóm tắt lý lịch hỗ trợ cho cán bộ y tế trong quá trình thực hiện quy trình chuyên môn.
Khoản 3 quy định đối với trường hợp bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

	
	1. Đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy
	
	
	

	22. 
	a) Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (sau đây gọi tắt là Cơ quan đề nghị) quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Phòng, chống ma túy lập theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	Bộ Tư pháp
	Tại điểm a khoản 1 quy định hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy là Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy do Cơ quan Công an cấp xã hoặc Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy lập. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, tại khoản 3 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 quy định: "Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ việc vi phạm pháp luật mà phát hiện trường hợp quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này thì cơ quan đang thụ lý lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy". Như vậy, theo quy định của Luật, Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy không có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý quy định nêu trên để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống ma túy.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo chỉnh lý nội dung này như sau:
“a) Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (sau đây gọi tắt là Cơ quan đề nghị) quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Phòng, chống ma túy lập theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

	23. 
	
	Sở Y tế Hải Phòng
	Tại điểm a khoản 1 Điều 4 dự thảo quy định: “Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (sau đây gọi tắt là Cơ quan đề nghị) quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Phòng, chống ma túy lập theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”. Tuy nhiên, trong Điều 1 Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15 không phân chia các khoản (không có các khoản 1, 2), nên việc viện dẫn như dự thảo là chưa phù hợp.
	

	
	[bookmark: _Hlk220939044]b) Bản tóm tắt lý lịch người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi tắt là Bản tóm tắt lý lịch).
	
	
	

	
	2. Đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm c, d và điểm đ Khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy
	
	
	

	
	a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này;
	
	
	

	
	b) Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
	
	
	

	
	3. Đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính
	
	
	

	
	a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này;
	
	
	

	
	b) Bản sao quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính. 
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220939098]Điều 5. Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
	
	
	

	24. 
	Góp ý chung
	Văn phòng Bộ Y tế
	Tại Điều 5 - Trình tự tại cơ sở y tế, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định rõ về thời hạn thực hiện, tránh kéo dài, ảnh hưởng quyền công dân
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
Việc thực hiện quy trình chuyên môn sẽ không thể giống nhau giữa các trường hợp bệnh nhân khác nhau. Trong Giấy đề nghị của cơ quan đề nghị gửi sang đã quy định về thời hạn trả lời kết quả do đó cơ sở y tế đủ điều kiện sẽ thực hiện theo thời hạn ghi trong Giấy đề nghị. 
Đối với trường hợp bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, theo quy định tại Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính “thời gian tối đa bị tạm giữ để xác định tình trạng nghiện là 05 ngày” do đó đối với các quy trình liên quan đến trường hợp bị tạm giữ hành chính mới quy định cụ thể về thời hạn thực hiện. 

	
	[bookmark: _Hlk220939118]1. Cơ quan đề nghị gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này đến cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.
	
	
	

	25. 
	[bookmark: _Hlk220939127]2. Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là cơ sở y tế đủ điều kiện) có trách nhiệm:
[bookmark: _Hlk220939138]a) Tiếp nhận hồ sơ;
b) Lập bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 
c) Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; 
d) Sau khi hoàn thành quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế đủ điều kiện lập Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi tắt là Phiếu kết quả) thành 03 bản: 01 bản gửi cho người được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi (sau đây gọi tắt là người được xác định tình trạng nghiện ma túy), 01 bản gửi cơ quan đề nghị và 01 bản lưu bệnh án.
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Điểm c Khoản 2 Điều 5 và điểm c khoản 6 Điều 9: Dự thảo quy định việc xác định tình trạng nghiện thực hiện theo “hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế”. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, làm rõ hình thức văn bản chuyên môn được áp dụng (Thông tư hay văn bản hướng dẫn nội bộ) vì nội dung kỹ thuật được quy định chủ yếu tại văn bản chuyên môn cần bảo đảm văn bản đó có hình thức và hiệu lực pháp lý phù hợp; không quy định vượt thẩm quyền; không làm phát sinh điều kiện kinh doanh hoặc thủ tục hành chính trái thẩm quyền; đồng thời không tạo hạn chế cạnh tranh công nghệ.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo làm rõ nội dung này như sau:
- Hình thức ban hành văn bản là Thông tư do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy.
- Hiện nay, Thông tư số 18/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, theo Luật Phòng, chống ma túy 120/2025/QH14 giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy tại Khoản 8 Điều 31, Bộ Y tế đang tiến hành dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 18/2021/TT-BYT.

	26. 
	[bookmark: _Hlk220939147]3. Cơ quan công an cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế đủ điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy.
	Thanh tra Chính phủ
	Tại khoản 3 Điều 5, quy định trách nhiệm phối hợp của cơ quan công an cấp xã trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy còn mang tính nguyên tắc. chung chung, có thể dẫn đến khó khăn, lúng túng khi triển khai, đặc biệt ở cấp cơ sở. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm và đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.
	Về nội dung này, cơ quan soạn thảo làm rõ như sau:
- Cơ sở y tế chỉ chịu trách nhiệm thực hiện quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, còn cơ quan công an sẽ chịu trách nhiệm quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
- Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn, Chính phủ đã giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP. 

	27. 
	4. Cơ quan đề nghị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.
	Văn phòng Bộ Y tế
	Khoản 4, đề nghị bổ sung quy định rõ về mức chi, viện dẫn văn bản tài chính.
	Việc quy định mức chi không thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ này. Thực hiện theo quy định tại Luật giá sửa đổi năm 2025, giá dịch vụ y tế dự phòng sẽ do UBND các cấp xây dựng và ban hành. 

	
	[bookmark: _Hlk220939173]Điều 6. Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định này
	
	
	

	28. 
	Góp ý chung
	Bộ Tư pháp
	Tên gọi của Điều 6 là “Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đổi với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định này" 
Vì vậy, việc viện dẫn các điểm này trong tên của các điều luật nêu trên để xác định đối tượng xác định tình trạng nghiện là chưa thực sự phù hợp. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý tên gọi tại các điều trên để đảm bảo phù hợp với nội dung quy định trong dự thảo Nghị định.
	Về nội dung này, cơ quan soạn thảo xin làm rõ như sau:
- Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính 
“Điều 122. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính
đ) Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.”
- Theo quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định là việc kế thừa của quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2021/NĐ-CP để áp dụng cho các đối tượng bị tạm giữ hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. 
Do vậy, việc quy định Điều 6 dự thảo Nghị định đã đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

	29. 
	
	Vụ Pháp chế
	Về trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Điều 6 và Điều 7):
Theo dự thảo Nghị định thì có một số trường hợp cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy sẽ cử cán bộ y tế đến nơi tạm giữ hoặc địa điểm được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị làm rõ là trong trường hợp này có cần tuân thủ các điều kiện của cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại Điều 3 hay không? Nếu không thì đề nghị cân nhắc để quy định lại Điều 3 để bảo đảm tính thống nhất trong dự thảo Nghị định
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
- Trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện. Quy trình thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BYT.
- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
“b) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.”

	
	[bookmark: _Hlk220939183]1. Tại nơi tạm giữ hành chính có cơ sở y tế đủ điều kiện 
	
	
	

	30. 
	Góp ý chung
	Bộ Tư pháp
	Tại khoản 1 quy định trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính tại nơi tạm giữ hành chính có cơ sở y tế đủ điều kiện. Bộ Tư pháp thấy rằng, tại khoản 3 Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025 quy định: “Trường hợp tạm giữ để xác định tình trạng nghiện ma túy thì thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không quá 05 ngày, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm". Như vậy, việc xác định tình trạng nghiện ma túy trong trường hợp này cần bảo đảm tuân thủ quy định về thời hạn tạm giữ theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể thời hạn thực hiện trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính tại nơi tạm giữ hành chính có cơ sở y tế đủ điều kiện để bảo đảm phù hợp với thời hạn tạm giữ theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tính minh bạch trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xác định tỉnh trạng nghiện ma túy đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
Việc xác định tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp bị tạm giữ theo thủ tục hành chính đã được quy định cụ thể về thời gian từ lúc nhận yêu cầu xác định tình trạng nghiện đến lúc trả kết quả tại Phiếu đề nghị để đảm bảo thực hiện đúng quy định về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 

	
	[bookmark: _Hlk220939192]a) Cơ quan đề nghị gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này đến cơ quan quản lý trực tiếp nơi tạm giữ người theo thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là nơi tạm giữ);
	
	
	

	
	b) Cơ quan quản lý trực tiếp nơi tạm giữ chuyển ngay hồ sơ của cơ quan đề nghị đến nơi tạm giữ;
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220939216]c) Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đề nghị, nơi tạm giữ chuyển hồ sơ và người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy đến cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy;
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220939224]d) Cơ sở y tế đủ điều kiện có trách nhiệm thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này.
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220939245]2. Tại nơi tạm giữ hành chính không có cơ sở y tế đủ điều kiện 
	
	
	

	31. 
	Góp ý chung
	Bộ Tư pháp
	Tại khoản 2 quy định trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính tại nơi tạm giữ hành chính không có cơ sở y tế đủ điều kiện. So với quy định tại khoản 1, khoản 2 đã bỏ quy trình gửi hồ sơ xác định tỉnh trạng nghiện ma túy đến cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý nơi tạm giữ và nơi tạm giữ, theo đó, thay vì thực hiện qua khâu trung gian này, cơ quan đề nghị trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ sở y tế đủ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện xác định tình trạng nghiện. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, cả khoản 1 và khoản 2 đều quy định về cùng một đối tượng là người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính tại nơi tạm giữ hành chính, chỉ khác nhau về điều kiện bảo đảm cơ sở y tế tại nơi tạm giữ nên cần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quy trình thực hiện. Vì vậy, việc bỏ qua quy trình gửi hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy đến cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý nơi tạm giữ và nơi tạm giữ là chưa thực sự phù hợp, có thể ảnh hưởng đến công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc đổi với quy định tại khoản 2 dự thảo Nghị định.
Bên cạnh đó, tại điểm a khoản này quy định: “Cơ quan đề nghị gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này đến cơ sở y tế đủ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn". Tuy nhiên, để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch của quy định, đồng thời cụ thể hóa đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện quy định này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ cơ quan có thẩm quyền chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện trong trường hợp này là những cơ quan nào.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
- Địa điểm tạm giữ hành chính quy định tại khoản 5 Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính là đơn vị có thẩm quyền hoặc đơn vị không có thẩm quyền gửi đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy đến cơ sở y tế đủ điều kiện. Do vậy, nội dung quy định tại Điều 6 được quy định như dự thảo Nghị định.
- Nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP đến nay không phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.



	
	a) Cơ quan đề nghị gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này đến cơ sở y tế đủ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn;
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220939260]b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ quan đề nghị, cơ sở y tế đủ điều kiện có trách nhiệm cử cán bộ y tế đến nơi tạm giữ để thực hiện nhiệm vụ;
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220939267]c) Cơ sở y tế đủ điều kiện có trách nhiệm thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này.
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220939279]3. Nơi tạm giữ có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy.
	
	
	

	
	4. Cơ quan đề nghị chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk220939379]Điều 7. Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định này
	
	
	

	32. 
	Góp ý chung
	Bộ Tư pháp
	Tên gọi của Điều 7 là "Trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định này”. Vì vậy, việc viện dẫn các điểm này trong tên của các điều luật nêu trên để xác định đối tượng xác định tình trạng nghiện là chưa thực sự phù hợp. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý tên gọi tại các điều trên để đảm bảo phù hợp với nội dung quy định trong dự thảo Nghị định.
	Về nội dung này, cơ quan soạn thảo xin làm rõ như sau:
- Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính 
“Điều 122. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính
đ) Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.”
- Theo quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định là việc kế thừa của quy định tại Điều 7 Nghị định 109/2021/NĐ-CP để áp dụng cho các đối tượng không ra quyết định tạm giữ hành chính do người sử dụng trái phép chất ma túy tự nguyện phối hợp với cơ quan công an trong công tác xác định tình trạng nghiện ma túy. Đồng thời, khuyến khích tinh thần tự giác của người sử dụng trái phép chất ma túy.
Với các lý do trên, cơ quan soạn thảo xin giữ nguyên quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định.

	33. 
	
	Bộ Tư pháp
	Điều 7 dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác định tỉnh trạng nghiện ma túy đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định này. Theo đó, điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, bao gồm: (1) Cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc (2) Địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn. Tuy nhiên, nội dung tại Điều 7 hiện chưa rõ ràng, cụ thể về trình tự, thủ tục áp dụng tương ứng với từng địa điểm nêu trên; đồng thời chưa làm rõ trình tự, thủ tục quy định tại điều này được áp dụng chung cho cả hai địa điểm hay cần có trình tự, thủ tục riêng phù hợp với đặc thù tổ chức, điều kiện thực hiện tại từng địa điểm. Do đó, để đảm bảo tính minh bạch, khả thi của quy định cũng như tạo thuận lợi trong thực tiễn áp dụng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, phân định rõ trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế đủ điều kiện và tại địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
- Trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện. Quy trình thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BYT.
- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
“b) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.”

	34. 

	
	Vụ Pháp chế
	Về trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Điều 6 và Điều 7):
Theo dự thảo Nghị định thì có một số trường hợp cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy sẽ cử cán bộ y tế đến nơi tạm giữ hoặc địa điểm được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị làm rõ là trong trường hợp này có cần tuân thủ các điều kiện của cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại Điều 3 hay không? Nếu không thì đề nghị cân nhắc để quy định lại Điều 3 để bảo đảm tính thống nhất trong dự thảo Nghị định
	 Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
- Trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện. Quy trình thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BYT.
- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
“b) Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.”

	
	[bookmark: _Hlk220084462]1. Cơ quan đề nghị gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này đến cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.
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	[bookmark: _Hlk220939424]4. Cơ quan đề nghị có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy.
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	35. 
	[bookmark: _Hlk220939454]Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ quy định tại Điều 4 Nghị định này và hồ sơ bệnh án thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
	Bộ Tư pháp
	Điều 8 dự thảo Nghị định quy định: "Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ quy định tại Điều 4 Nghị định này và hồ sơ bệnh án thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh". Tuy nhiên, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh hiện hành mới chỉ quy định về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án, mà không bao gồm các loại hồ sơ khác được quy định tại Điều 4 Nghị định này, ví dụ như giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy, bản tóm tắt lý lịch người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy, bản sao quyết định tạm giữ người theo thủ tục
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình nội dung này như sau:
Việc xác định tình trạng nghiện ma túy liên quan đến nhiều ngành (công an, tòa án, viện kiểm soát) do đó việc lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy. Do đó cơ quan soạn thảo đề nghị bảo lưu nội dung này. 

	
	Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	
	

	
	Điều 9. Tổ chức thực hiện
	
	
	

	36. 
	1. Bộ Y tế có trách nhiệm:
	Thanh tra Chính phủ
	Tại khoản 1 Điều 9, đề nghị cân nhắc, bổ sung nội dung giao Bộ Y tế chu trì, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ, hồ sơ thông tỉn xác định tình trạng nghiện ma túy.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, nghiên cứu các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ thông tin và bổ sung vào dự thảo NĐ theo đúng quy định

	37. 
	
	Sở Y tế Nghệ An
	Về Tổ chức thực hiện (Điều 9):
Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế tại khoản 1 Điều 1 như sau:
“Chủ trì phối hợp Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn cụ thể về khung giá dịch vụ xác định tình trạng nghiện. Khung giá này cần bao gồm đầy đủ các cấu phần: tiền khám bệnh, tiền giường bệnh lưu trú, chi phí xét nghiệm và chi phí thuốc điều trị hội chứng cai”
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo bảo lưu không tiếp thu ý kiến này do nội dung quy định về khung giá dịch vụ không thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ này. 

	38. 
	a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai Nghị định này;
	Bộ Khoa học Công nghệ
	Dự thảo quy định công bố danh sách cơ sở đủ điều kiện trên “Cổng thông tin điện tử”. Tuy nhiên, chưa có quy định về kết nối dữ liệu, chuẩn dữ liệu điện tử, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân (liên quan đến thông tin nhạy cảm). Đây là lĩnh vực có rủi ro cao về bảo mật và an toàn dữ liệu. 
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về:
+ Bảo đảm an toàn thông tin theo pháp luật về an ninh mạng; 
+ Chuẩn hóa biểu mẫu dữ liệu điện tử; 
+ Cơ chế chia sẻ, kết nối dữ liệu liên ngành phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, nghiên cứu các quy định về kết nối dữ liệu, chuẩn dữ liệu điện tử đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định

	
	b) Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trực thuộc Bộ Y tế; giao nhiệm vụ cho các cơ sở có chức năng đào tạo tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy;
	
	
	

	
	c) Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý.
	
	
	

	
	2. Bộ Công an có trách nhiệm:
	
	
	

	
	a) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai Nghị định này;
	
	
	

	
	b) Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trực thuộc Bộ Công an;
	
	
	

	
	c) Chỉ đạo lực lượng công an các cấp tổ chức thực hiện Nghị định này; bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của Nghị định này;
	
	
	

	
	d) Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý.
	
	
	

	
	3. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:
	
	
	

	
	a) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức triển khai Nghị định này;
	
	
	

	
	b) Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý;
	
	
	

	
	c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định này;
	
	
	

	
	d) Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý.
	
	
	

	
	4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
	
	
	

	
	a) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này;
	
	
	

	39. 
	b) Ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn quản lý;
	Sở Y tế Hải Phòng
	Tại điểm b khoản 4 Điều 9 dự thảo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm “Ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn quản lý”. Tuy nhiên, qua rà soát nội dung dự thảo Nghị định thấy đã quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy; do đó, việc giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế là không thực sự cần thiết.
Mặt khác, trường hợp cần có cơ chế phối hợp thực hiện tại địa phương thì các cơ quan sẽ chủ động ký quy chế phối hợp giữa các cơ quan sẽ phừ hợp hơn.
Do đó, đề nghị bỏ nội dung này.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo giải trình và giữ nguyên nội dung này do việc xác định tình trạng nghiện ma túy do ngành y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn nhưng việc đảm bảo an ninh, an toàn và quản lý nhóm đối tượng này tại cộng đồng lại do ngành công an quản lý. Do đó, để đảm bảo việc triển khai thực hiện tại địa phương được thống nhất vẫn cần ban hành quy chế phối hợp phù hợp với từng địa phương.

	
	c) Chỉ đạo Sở Y tế chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy theo trên địa bàn quản lý; hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các cơ sở có chức năng đào tạo tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy; công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện được chỉ định trên cổng thông tin điện tử của đơn vị;
	
	
	

	
	d) Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy theo thuộc thẩm quyền địa bàn quản lý. Công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện được chỉ định trên cổng thông tin điện tử của đơn vị;
	
	
	

	
	đ) Chỉ đạo việc phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy.
	
	
	

	40. 
	5. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí ngân sách thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.
	Bộ Nội vụ
	Tại khoản 5 Điều 9 (Tổ chức thực hiện), đề nghị cân nhắc chỉnh sửa cụm từ “theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước” thành “theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước” nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định tại Điều 7, 8 Luật Tổ chức Chính phủ.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo chỉnh lý khoản 5 Điều 9 dự thảo Nghị định như sau:
“5. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí ngân sách thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước.”

	
	6. Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy có trách nhiệm:
	
	
	

	41. 
	Góp ý chung
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 6 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, nội dung trách nhiệm tại khoản này đã được quy định lồng ghép tại các điều: 5, 6 và 7 của dự thảo Nghị định. Do đó, việc tiếp tục quy định trách nhiệm của cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tỉnh trạng nghiện ma túy sẽ dẫn đến trùng lặp nội dung. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc không quy định lại nội dung này.
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý và đưa nội dung quy định trách nhiệm của cơ sở y tế đủ điều kiện ra khỏi nội dung dự thảo NĐ. 

	
	a) Cử cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tham gia tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy;
	
	
	

	
	b) Phân công cán bộ y tế đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy;
	
	
	

	
	c) Tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về xác định tình trạng nghiện ma túy.
	
	
	

	
	Điều 10. Hiệu lực thi hành
	
	
	

	42. 
	Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 và thay thế Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.
	Bộ Tư pháp
	Đối với quy định tại Điều 10 dự thảo Nghị định về điều khoản chuyển tiếp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ các nội dung cần quy định chuyển tiếp nhằm bao quát đầy đủ các trường hợp phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo tính liên tục, không tạo ra khoảng trống pháp lý, gián đoạn công việc, gây khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Ví dụ như dự thảo Nghị định chưa có quy định chuyển tiếp đối với việc xác định tình trạng nghiện ma túy đối với các trường hợp đã có đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy trước ngày Nghị định này có hiệu lực;...
	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát và bổ sung quy định chuyển tiếp đối với việc xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng đã được đề nghị trước ngày NĐ này có hiệu lực để đảm bảo tránh tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện. 

	
	Điều 11. Quy định chuyển tiếp
	
	
	

	
	Y sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đang làm công việc xác định tình trạng nghiện ma túy được tiếp tục thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy.
	
	
	

	
	Điều 12. Trách nhiệm thi hành
	
	
	

	
	Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	
	
	






